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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 
 

1.1. Mã học phần: QT050 
1.2. Tên học phần: Thực tập nghề 

nghiệp 

1.3. Ký hiệu học phần: TTNN 
1.4. Tên tiếng Anh: Professional 

Practice 

1.5. Loại học phần: ☑ Bắt buộc 

□ Tự chọn 

1.6. Số tín chỉ: 03 

1.7. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 tiết 

- Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận  

- TT tại cơ sở, Làm TL, BTL, LVTN 135 tiết 

- Tự học: 15 tiết 

1.8. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên 1:  Tổ bộ môn QTKD 

- Giảng viên 2: Tổ bộ môn QTKD 

1.9. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: QT chiến lược, quản trị sản xuất 

- Học phần học trước: QT chiến lược, quản trị sản xuất 

- Học phần song hành: Quản trị chuỗi cung ứng và logictis 

1.10. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: □ Kiến thức đại cương 



 □ Kiến thức cơ sở ngành 

☑ Kiến thức chuyên ngành 

□ Thực tập/Tốt nghiệp 

□ Kiến thức bổ trợ 

 

2. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp những vấn đề thực tế về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, 

củng cố những lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng, bổ sung kinh nghiệm cho 

sinh viên. 

Đồng thời, chủ động tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp, yêu thích đam mê kinh doanh 

và quản trị kinh doanh. 

3. Mục tiêu học phần (Course Objective - viết tắt là CO) 

3.1. Về kiến thức 

CO1: Phân tích được các vấn đề liên quan đến chiến lược, sản xuất, marketing, 

chất lượng,... trong các doanh nghiệp thực tế ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. 

3.2. Về kỹ năng 

CO2: Kiểm soát chất lượng công việc của bản thân và nhóm 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CO3: Tự chủ trong công việc của bản thân và tổ chức 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcome - viết tắt là CLO) 

Bảng 4.1. Các chuẩn đầu ra của học phần 
 

Mục 

tiêu 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dung CLO Phương pháp dạy 

học 

Phương pháp 

đánh giá 

Mức độ 

CĐR 

CO1 CLO1.1 Phân tích được các 

vấn đề liên quan đến 

chiến lược, sản xuất, 

marketing, chất 

lượng,... trong các 

doanh nghiệp thực tế 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận 

- Học nhóm 

- Tự học 

- Ý thức thực 

hành 

- Báo cáo 

Sáng tạo 

(Create) 

CO2 CLO2.1 Kiểm soát chất lượng 

công việc của bản thân 

và nhóm 

Thực tập, thực tế - Thuyết trình Vận dụng 

(Manipulation) 

CO3 CLO 3.1 Hướng dẫn, giám sát và 

điều phối, cải thiện hiệu 

Thực tập, thực tế - Ý thức thực 

hành 

Tổ chức 

(Organization) 



  quả hoạt động trong 

thực tế 

 - Báo cáo  

 CLO3.2 Bảo vệ được quan điểm 

cá nhân 

Thực tập, thực tế - Ý thức thực 

hành 

- Báo cáo 

Tổ chức 

(Organization) 

 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần cho các chuẩn đầu 

ra của CTĐT 

Bảng 5.1. Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
 

 
CLO 

PLO 

4 7 

PI4.1 PI4.3 PI7.1 PI7.2 

CLO 1.1 M    

CLO 2.1  M,A   

CLO 3.1   M,A  

CLO 3.2    M,A 

Học phần thực tập nghề nghiệp (*) M M,A M,A M,A 

6. Đánh giá học phần 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 
 

 

Bài 

đánh 

giá 

 

Hình thức 

kiểm tra 

đánh giá 

 

 
Công cụ 

đánh giá 

 

 

CLO 

Lấy dữ 

liệu đo 

đường 

mức độ 

đạt 

CLO 

Lấy dữ 

liệu đo 

đường 

mức độ 

đạt PI 

 

Trọng 

số cho 

CLO 

Điểm 

tối đa 

cho 

CLO 

Trọng 

số cho 

học 

phần 

(%) 

Đánh giá quá trình 

 

 
A1 

Làm việc 

nhóm 
Rubric 1 CLO 2.1 x PI 4.3 50% 

 
5 

 

 
40% 

Thuyết trình 

theo nhóm 
Rubric 2 CLO 3.2 

 
PI 7.2 50% 

 
5 

Đánh giá cuối kỳ 

 

 
A2 

 

Hồ sơ học 

phần 

 

 
Rubric 3 

 

 
CLO1.1 

   

 
50% 

 

 

 
5 

 

 
60% 



  Rubric 4 CLO3.1 x PI 7.1 50% 5  

 

6.2. Chính sách đối với học phần 

- Sinh viên nghỉ học dưới 30% số tiết của học phần được dự thi kết thúc học phần tại kỳ 

thi chính (thi lần 1); 

- Sinh viên nghỉ học từ 30% đến dưới 50% số tiết của học phần thì không được dự thi hết 

học phần lần thứ 1, phải nhận điểm thi lần 1 (ĐT) là điểm 0, nhưng sau khi tự học lại những 

phần còn thiếu, được dự kỳ thi hết học phần lần thứ 2 (Thi lại). 

- Sinh viên nghỉ học từ 50% số tiết trở lên thì không được dự thi hết học phần, phải nhận 

điểm đánh giá học phần là điểm 0 (điểm F) và phải học lại học phần đó. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 

 

 
Tuần 

(9 tiết) 

 
Nội dung hoạt 

động 

Địa  

điểm/không 

gian thực 

hiện 

Hoạt động 

của sinh 

viên 

Kết quả 

cần đạt 

được 

 
CĐR học 

phần 

Bài 

đánh 

giá 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu các 

chuyên đề về 

quản trị kinh 

doanh 

 

 

 

 

 

 
Phòng 

seminar Khoa 

Kinh tế - 

QTKD nhà B 

 

 

 

 

 

 
 

- Chia nhóm 

- Thảo luận 

chuyên đề 

- Hệ 

thống 

hóa lý 

luận liên 

quan đến 

chuyên 

đề 

- Lựa 

chọn 

chuyên 

đề sẽ 

nghiên 

cứu 

CLO1.1 A1.1 

 

 
2 

Tìm hiểu tổng 

quát đơn vị 

thực tập (đơn vị 

1,2) 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

-  Phát 

biểu được 

quá trình 

hình 

thành, 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 



   - Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

chức 

năng, 

nhiệm vụ 

của đơn vị 

thực tập 

- Làm 

quen với 

đơn vị 

thực tập 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tìm hiểu tổng 

quát đơn vị 

thực tập (đơn vị 

1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

 
- Trình 

bày được 

cơ cấu tổ 

chức, quy 

trình  sản 

xuất, cung 

cấp  sản 

phẩm dịch 

vụ của 

đơn   vị 

thực tập 

- Thực 

hành được 

một số 

hoạt động 

cơ bản của 

đơn vị 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 

 

 

4 

 
- Tìm hiểu lĩnh 

vực quản trị kinh 

doanh tại đơn vị 

thực tập (đơn vị 

1,2) 

 

 

 

Đơn vị 

- Phần 

chuẩn bị ở 

nhà: 

Đọc trước 

nội dung (tài 

liệu [1]) 

 
- Liệt kê 

được các 

hoạt động 

quản trị 

kinh 

doanh 

  



   - Phần 

chuẩn  bị 

trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

trong đơn 

vị thực tập 

- Phân 

tích được 

nội dung 

hoạt động 

quản  trị 

kinh 

doanh 

trong  đơn 

vị thực tập 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Môi trường 

kinh doanh của 

đơn vị cơ sở 

(đơn vị 1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

- 

Trình bày 

được các 

đối  thủ 

cạnh tranh 

của đơn 

vị. 

- 

Phân tích 

được các 

ảnh hưởng 

của các 

môi 

trường 

bên trong 

bên ngoài 

đến đơn vị 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 

 

 

 
6 

 

 
- Văn hóa kinh 

doanh của đơn vị 

cơ sở (đơn vị 

1,2) 

 

 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

- Phân tích 

được các 

nét  đặc 

trưng văn 

hóa kinh 

doanh của 

doanh 

nghiệp. 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 



   Thảo luận 

nhóm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiệu quả quản 

trị kinh doanh 

của đơn vị thực 

tập (đơn vị 1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

- Trình 

bày được 

các chỉ 

tiêu đánh 

giá hiệu 

quả quản 

trị kinh 

doanh của 

đơn vị 

thực tập 

- Thực 

hành được 

công việc 

quản trị 

theo từng 

lĩnh vực 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 
- Giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

quản trị kinh 

doanh tại đơn vị 

cơ sở (đơn vị 

1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

-  Áp dụng 

được các 

mô hình 

quản trị 

hiệu quả 

hiện nay 

- Đề xuất 

được các 

giải pháp 

nâng cao 

hiệu    quả 

quản trị 

kinh 

doanh tại 

đơn vị cơ 

sở 

CLO 1.3 

CLO 2.1 

CLO 3.1 

CLO 3.2 

A1.1 

A2.1 

9 
Tìm hiểu tổng 

quát đơn vị 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

- Phát 

biểu được 

CLO 1.3 

CLO 2.1 

A1.1 

A2.1 



 thực tập (đơn vị 

3,4) 

 Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

quá trình 

hình 

thành, 

chức 

năng, 

nhiệm vụ 

của đơn vị 

thực tập 

- Làm 

quen với 

đơn vị 

thực tập 

CLO 3.1 

CLO 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tìm hiểu tổng 

quát đơn vị 

thực tập (đơn vị 

3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

 
- Trình 

bày được 

cơ cấu tổ 

chức, quy 

trình  sản 

xuất, cung 

cấp  sản 

phẩm dịch 

vụ của 

đơn   vị 

thực tập 

- Thực 

hành được 

một số 

hoạt động 

cơ bản của 

đơn vị 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 
 

11 

- Tìm hiểu lĩnh 

vực quản trị kinh 

doanh tại đơn vị 

 
 

Đơn vị 

- Phần 

chuẩn bị ở 

nhà: 

 
- Liệt kê 

được các 

hoạt động 

  



 thực tập (đơn vị 

3,4) 

 Đọc trước 

nội dung (tài 

liệu [1]) 

- Phần 

chuẩn bị 

trên       lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

quản trị 

kinh 

doanh 

trong đơn 

vị thực tập 

- Phân 

tích được 

nội dung 

hoạt động 

quản  trị 

kinh 

doanh 

trong  đơn 

vị thực tập 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Môi trường 

kinh doanh của 

đơn vị cơ sở 

(đơn vị 3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

- 

Trình bày 

được các 

đối  thủ 

cạnh tranh 

của đơn 

vị. 

- 

Phân tích 

được các 

ảnh hưởng 

của các 

môi 

trường 

bên trong 

bên ngoài 

đến đơn vị 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 

 
13 

- Văn hóa kinh 

doanh của đơn vị 

cơ sở (đơn vị 

3,4) 

 

 
Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phân tích 

được các 

nét đặc 

trưng  văn 

hóa kinh 

CLO 1.3 

CLO 2.1 

CLO 3.1 

CLO 3.2 

A1.1 

A2.1 



   - Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

doanh của 

doanh 

nghiệp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiệu quả quản 

trị kinh doanh 

của đơn vị thực 

tập (đơn vị 3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

- Trình 

bày được 

các chỉ 

tiêu đánh 

giá hiệu 

quả quản 

trị kinh 

doanh của 

đơn vị 

thực tập 

- Thực 

hành được 

công việc 

quản  trị 

theo từng 

lĩnh vực 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1.1 

A2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 
- Giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

quản trị kinh 

doanh tại đơn vị 

cơ sở (đơn vị 

3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

- Phần chuẩn 

bị ở nhà: 

Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1]) 

- Phần chuẩn 

bị trên lớp: 

Thảo luận 

nhóm 

-  Áp dụng 

được các 

mô hình 

quản trị 

hiệu quả 

hiện nay 

- Đề xuất 

được các 

giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả 

quản trị 

kinh 

doanh tại 

đơn vị cơ 

sở 

CLO 1.3 

CLO 2.1 

CLO 3.1 

CLO 3.2 

A1.1 

A2.1 



Lưu ý: 

- Học phần yêu cầu giảng viên xây dựng kế hoạch thực tập nghề nghiệp và duyệt 

Bộ môn trước khi tổ chức thực hiện 1 tuần. 

- Số lượng đơn vị thực tập tối thiểu là 2 và tối đa là 4 (Cân đối nội dung thực hiện 
 

ở các đơn vị theo đúng kế hoạch 

8. Học liệu: [1]. Tài liệu phát tay về 
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Rubric 1: Tiêu chí đánh giá làm việc nhóm 

PHỤ LỤC 

 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) 
MỨC C (5.5-6.9) 

MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Tổ chức 

và tham 

gia thực 

hiện 

Không hoặc hiếm 

khi tham gia 

Ít tham gia Mỗi thành viên được 

phân chia công việc 

nhưng không rõ ràng, 

chưa có sự tương tác 

giữa thành viên 

nhóm. 

Nhiệm vụ được phân 

công cụ thể cho từng 

thành viên, tương tác 

giữa các thành viên 

chưa cao. 

Nhiệm vụ từng thành 

viên rõ ràng, tương 

tác giữa các thành 

viên trong nhóm tốt. 

40% 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không thu thập 

thông tin hay 

đóng góp ý kiến 

cho nhóm 

Có đưa ra ý tưởng 

nhưng không rõ ràng và 

không liên quan đến 

yêu cầu của nhóm 

Chỉ thu thập thông tin 

khi có yêu cầu. Ít khi 

đưa ra ý tưởng liên 

quan đến đề tài. 

Thu thập thông tin cơ 

bản về đề tài. Thỉnh 

thoảng đưa ra những 

ý tưởng liên quan đến 

đề tài. 

Thu thập và đưa ra 

nhiều tài liệu liên quan 

đề tài. Đưa ra những ý 

tưởng rõ ràng, liên 

quan đến đề tài. 

30% 

Hợp tác 

nhóm 

Không bao giờ 

tham gia thảo 

luận trong nhóm. 

Có 1-2 lần tham gia 

thảo luận nhóm và 

bình luận. 

Có 3-4 lần tham gia 

thảo luận nhóm và 

bình luận. 

Thường lắng nghe, 

chia sẻ trong nhóm. 

Luôn lắng nghe, chia 

sẻ và ủng hộ những nỗ 

lực của thành viên 

trong nhóm. 

30% 



 
       

 

Rubric 2: Thuyết trình 
 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định  

chí  
MỨC F (0-3.9) 

 
MỨC D (4.0-5.4) 

MỨC C (5.5-6.9)  
MỨC B (7.0-8.4) 

 
MỨC A (8.5-10) 

Trọng 

đánh số 

giá  

Nội Chủ đề trình bày Chủ đề trình bày Chủ đề trình bày liên Chủ đề trình bày liên Chủ đề trình bày liên 50% 

dung không trọng tâm, không trọng tâm. Nội quan và có trọng tâm. quan và có trọng tâm. quan và có trọng tâm. 

 không liên quan. dung có nhiều phần Nội dung  có nhiều Nội dung có một số Nội dung phù hợp và 

 Nội dung có chưa chính xác. phần chưa chính xác. phần chưa chính xác chính xác 

 nhiều phần chưa     

 chính xác     

Trình Slide không Slide trình bày phù Trình bày hình ảnh, Slide trình bày rõ Slide được trình bày 25% 

bày đảm bảo chất hợp. Sử dụng một số bảng biểu, sơ đồ hợp ràng. Trình bày các với bố cục rõ ràng, 

 lượng theo yêu hình ảnh, bảng biểu, sơ lý. Dùng một số thuật thuật ngữ, hình ảnh, hợp lý. Trình bày các 

 cầu. đồ không liên quan. ngữ khó hiểu, đưa bảng biểu, sơ đồ hợp thuật ngữ, hình ảnh, 

  Dùng một số thuật ngữ nhiều nội dung vào lý. bảng biểu, sơ đồ dễ 

  khó hiểu, đưa nhiều slide.  hiểu. 

  nội dung vào slide.    



 
Trả lời 

câu hỏi 

Các câu trả lời 

hoàn toàn không 

liên quan đến câu 

hỏi. Thiếu tự tin 

khi trả lời. 

Câu trả lời không rõ 

ràng, ít liên quan đến 

câu hỏi. Thiếu tự tin 

khi trả lời 

Câu trả lời tập trung 

vào câu hỏi. Hơi thiếu 

tự tin khi trả lời 

Trả lời ngắn gọn và 

phù hợp. Tự tin khi 

trả lời 

Biết phân tích và trả 

lời đầy đủ, ngắn gọn 

liên quan trực tiếp 

đến câu hỏi. Tự tin 

khi trả lời. 

25% 

 

Rubric 3: Viết báo cáo 
 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọ 

ng 

số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) 

MỨC C (5.5-6.9) 
MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Xác định 

vấn đề 

Xác định vấn đề 

nghiên cứu yếu. 

Xác định cơ bản vấn đề 

nghiên cứu. 

Xác định vấn đề nghiên 

cứu tạm được. 

Xác định vấn đề nghiên 

cứu khá tốt. 

Xác định vấn đề 

nghiên cứu rõ ràng. 

10% 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc nội 

dung được trình 

bày trong báo cáo 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Kết quả nghiên cứu sơ sài. 

Nội dung giữa các 

chương không có sự liên 

kết. Những vấn đề chính 

cần nghiên cứu, mục tiêu 

nghiên cứu, và nội dung 

không phù hợp với yêu 

cầu. Các phân tích còn lan 

man, chưa chi tiết. Tất cả 

các  phân  tích  nhận định 

Kết quả nghiên cứu đáp 

ứng được một số mục 

tiêu nghiên cứu chính. 

Nội dung giữa các 

chương thiếu sự liên 

kết. Xác định được mục 

tiêu nghiên cứu, 

phương pháp và nội 

dung nghiên cứu nhưng 

chưa phù hợp  hoàn toàn 

Kết quả nghiên cứu đáp 

ứng được các mục tiêu 

nghiên cứu chính. Nội 

dung giữa các chương 

có sự liên kết. Những 

vấn đề chính cần nghiên 

cứu, mục tiêu nghiên 

cứu, và nội dung phù 

hợp  với  yêu  cầu, phân 

tích trên cơ sở khoa học 

Kết quả nghiên cứu giải 

quyết được đầy đủ các 

mục tiêu nghiên cứu 

của yêu cầu đề ra. Nội 

dung giữa các chương 

có sự liên kết. Những 

vấn đề chính cần nghiên 

cứu, mục tiêu nghiên 

cứu,  và   nội  dung phù 

hợp  với  yêu  cầu. Phân 

70% 



 
  không có cơ sở. Nhiều ý 

phân tích thiếu mạch lạc, 

mâu thuẫn nhau. 

với yêu cầu. Các phân 

tích còn lan man, chưa 

chi tiết. Có nhiều phân 

tích nhận định không có 

cơ sở. 

nhưng còn sơ sài, chưa 

chi tiết, và chưa tập 

trung giải quyết toàn bộ 

được các vấn đề nghiên 

cứu. Một số phân tích, 

nhận định thiếu cơ sở. 

tích chi tiết, và tập trung 

giải quyết được các vấn 

đề nghiên cứu. Các 

phân tích nhận định có 

cơ sở khoa học. 

 

Trình bày Không có thuyết Trình tự trình bày trong Nội dung, trình tự trình Nội dung phù hợp. Nội dung phù hợp. 20% 

thuyết minh hoặc thuyết thuyết minh không đúng. bày thuyết minh phù Trình tự, cấu trúc logic, Trình tự, cấu trúc logic,  

minh minh không đúng Nội dung phù hợp theo hợp theo yêu cầu. Trình rõ ràng đáp ứng yêu cầu. rõ ràng đáp ứng yêu cầu.  

 với nội dung theo yêu cầu. Hình vẽ, bảng bày còn một số lỗi về Hình ảnh, bảng biểu rõ Thể hiện việc sử dụng  

 yêu cầu. biểu còn nhiều mâu thuẩn chính tả, kích thước, ghi ràng, logic, ghi chú phù thành thạo máy tính  

  với nội dung. chú chưa đầy đủ. hợp. Thể hiện kỹ năng trong trình bày báo cáo.  

  Khô  ng tić  h cưc̣ trong Có cố gắng trong cô ng soạn thảo văn bản còn Trình bày đep̣ , hình  

  cô ng tác thu thậ p dữ liệ u 

thực  tế;  chưa  nhậ  n thấy 

tác thu thậ p dữ liệ u thực 

tế;  nhậ  n  thấy  đươc ̣ tầm 

hạn chế. 

Cố  gắng  tích  cưc̣   trong 

ảnh, bảng biểu hơp ̣lý; 

Cách đặ t tê n các bảng 

 

  đươc ṭầm quan tron ̣g củ a quan troṇ g của cô ng tác cô ng tác thu thậ p dữ liệ biểu, hình ảnh phù  hơp̣  .  

  cô ng tác này. này. uthực tế; nhậ n thấy đươc ̣ Cố  gắng  tíc h  cưc̣   trong  

    tầm quan troṇ  g củ a cô  ng cô ng tác thu thậ p dữ liệ  

    tác này. uthực tế; nhậ n thấy đươc ̣  

     tầm quan troṇ  g củ a cô  ng  

     tác này.  

 

Rubric 4: Đánh giá ý thức tại cơ sở thực tập 



 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

đánh giá MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) số 

Số buổi 

tham gia 

Số buổi tham gia 

dưới 60%. 

Tham gia trên 60% 

đến 70% số buổi 

theo quy định. 

Tham gia trên 70% 

đến 80% số buổi 

theo quy định. 

Tham gia trến 80% 

đến 90% số buổi theo 

quy định. 

Tham gia trên 90% 

số buổỉ theo quy 

định. 

20% 

Thời gian Đến địa điểm thực 

tập muộn >6 buổi. 

Đến địa điểm thực 

tập muộn 5 - 6 buổi. 

Đến địa điểm thực 

tập muộn 3 - 4 buổi. 

Đến địa điểm thực 

tập muộn 1- 2 buổi 

(quá 15 phút). 

Luôn đến địa điểm 

thực tập đúng giờ. 

20% 

Ý thức thực 

hiện nhiệm 

vụ được 

giao 

Hoàn thành dưới 

60% nhiệm vụ 

được giao. 

Hoàn thành trên 60% 

đến 70% nhiệm vụ 

được giao. 

Hoàn thành trên 70% 

đến 80% nhiệm vụ 

được giao. 

Hoàn thành trên 80% 

đến 90% nhiệm vụ 

được giao. 

Hoàn thành trên 

90% mọi nhiệm vụ 

được giao. 

60% 

 


